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Thiền phái Trúc Lâm (tiếp theo)



Thuần quận công trấn thủ Quảng Nam có bà vợ đau đã lâu mà không trị lành, nghe

danh tiếng của Sư cho người đến rước. Sư lập đàn tụng kinh bảy ngày đêm thì bệnh bà

lành. Cả nhà đều kính phục, đồng xin quy y với Sư. Xong việc, Sư trở lại đảo Tim Bút La.

Hơn nửa năm sau, quan Tổng thái giám là Hoa Lễ Hầu ở Quảng Nam mắc bệnh

lao đã ba năm, nghe danh Sư cho thuyền ra đón về trị hộ. Sư về lập đàn Đại sám

hối trong vòng mười ngày bệnh được khỏi. Hoa Lễ Hầu về Thuận Hóa đem việc đó

kể lại cho Dũng quốc công Nguyễn Phúc Tần (chúa Hiền 1648-1687) nghe. Quốc

công ngưỡng mộ sai sứ ra thỉnh Sư về doanh phủ. Quốc công ra cửa đón Sư vào,

thăm hỏi và luận bàn đạo lý rồi lập Thiền Tĩnh Viện ở núi Quy Kính mời Sư trụ trì.

CHÁNH VĂN



Sư ở núi Quy Kính hoằng hóa, bà Quốc thái phu nhân cùng ba công tử là

Phúc Mỹ, Hiệp Đức và Phúc Tộ đều xin quy y, quan dân quân lính đều kính

mộ, xin quy y có đến một ngàn ba trăm người.

Bấy giờ có quan thị nội giám là Gia quận công người làng Thụy Bái huyện Gia

Định ngoài Bắc, tòng quân vào đánh Thuận Hóa bị Phúc Tần bắt được, nhưng

tha cho để ra vào dạy nội cung. Gia quận công thường tới lui nghe Sư thuyết

pháp. Có kẻ ganh ghét tâu với chúa Nguyễn là hai người âm mưu định trốn về

Bắc. Chúa Nguyễn sanh nghi, liền bắt Sư và Gia quận công đem tra tấn, nhưng

rốt cuộc không có bằng chứng gì. Chúa Nguyễn ra lệnh cho Sư về Quảng Nam.

Bởi lý do ấy, Sư quyết chí trở về Bắc thật sự. Sư ngầm dự bị một chiếc

thuyền cùng năm mươi đồ đệ vượt biển. Về đến đồn Trấn Lao đến yết kiến

quan Đốc sư là Yên quận công Trịnh Na. Trịnh Na dâng sớ về triều tâu cho

vua Lê hay.

CHÁNH VĂN



• Thiền sư Hương Hải ra Đằng Ngoài đất Bắc giáo hóa vào năm nào?

 THAÛO LUAÄN NHOÙM



Bấy giờ là tháng ba năm Nhâm Tuất, năm thứ ba niên hiệu Chính Hòa

(1682). Chúa Trịnh (Trịnh Tạc) sai Đường quận công đem thuyền đón Sư về

kinh. Sư đến kinh ở tạm lại công quán, Chúa Trịnh sai Nội giám là Nhương

quận công và Bồi tụng là Lê Hy đến hỏi tra lý lịch, lại đòi người làng Áng

Độ đến nhận thật.

Biết đúng lẽ thật rồi, Chúa Trịnh cho mời Sư vào triều thăm hỏi và phong

cho chức Vụ sử, thưởng ba trăm quan tiền, mỗi năm cấp hai mươi bốn lâu

thóc, ba mươi sáu quan tiền, một tấm vải trắng. Đồ đệ của Sư mỗi người một

năm cấp mười hai lâu thóc, mười hai quan tiền. Chúa sai Sư vẽ địa đồ của

hai xứ Thuận Hóa, Quảng Nam, Sư vâng lệnh vẽ rất rõ ràng dâng lên. Chúa

khen ngợi thưởng hai ngàn quan tiền.

CHÁNH VĂN



Tháng tám năm ấy, Chúa Trịnh sai đưa Sư về ở nhà

công quán trấn Sơn Tây. Ở đây hơn tám tháng, Chúa lại dời Sư về ở trấn Sơn

Nam và ra lệnh quan trấn thủ là Lê Đình Kiên đo ba mẫu quan thổ cất am

cho Sư, lúc này Sư được năm mươi sáu tuổi.

Sư về am này lại càng tinh tấn, hằng giữ tâm chánh định, giới luật tinh

nghiêm, sớm hôm không khi nào lười mỏi. Sư lại chú giải các kinh ra chữ

Nôm được ba mươi thiên, khắc bản ấn hành.

Năm Canh Thìn niên hiệu Chính Hòa (1700), Sư sang ở chùa Nguyệt

Đường, học trò theo hơn bảy mươi người đều tinh thông kinh luật. Sư xây

dựng lại ngôi chùa Nguyệt Đường rất rộng rãi và đẹp đẽ. Chính nơi đây, Sư

làm hưng thịnh lại phái Trúc Lâm.

CHÁNH VĂN



• Thiền sư Hương Hải đã cùng với Thiền sư nào khôi phục Thiền 

phái Trúc Lâm Yên Tử trong thời kỳ cận đại (TK. 17-18)?

• Thiền sư Hương Hải viết bài kệ: “Sanh từ chỗ nào đến? Chết sẽ đi 

nơi nào? Biết được chỗ đi đến, Mới gọi người học đạo”. Giải thích 

ý nghĩa?

 THAÛO LUAÄN NHOÙM




